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BÁO CÁO
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI TẠI NGHỊ ĐỊNH  SỐ 132/2020/NĐ-CP

Quy định về xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và quy định khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch liên kết được xây dựng  trên cơ sở kế thừa các quy định về quản lý giá giao dịch liên kết đã mang lại kết quả, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khuyến nghị của OECD, tình hình kinh tế - xã hội thực tế tại Việt Nam thời điểm ban hành chính sách và mục tiêu ban hành quy định pháp luật.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay trong trường hợp vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng nhưng các tổ chức này không có sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đi vay thì trong trường hợp này xét theo nguyên tắc bản chất quyết định hình thức thì không phải là các bên có quan hệ liên kết.

Bộ Tài chính đã thu thập thêm kinh nghiệm quốc tế liên quan đến nội dung vướng mắc nhiều doanh nghiệp kiến nghị về xác định quan hệ liên kết về vốn, cụ thể như sau:

Bộ Tài chính đã rà soát các quy định về quan hệ liên kết và khống chế chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết của một số nước trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và một số quốc gia trong khu vực có điều kiện tương đồng. Cụ thể như sau:

1. Quy định của Australia: 

Về quan hệ liên kết, pháp luật quy định một số trường hợp được coi là có quan hệ liên kết như: (i)1 doanh nghiệp nắm giữ 50% lợi ích của doanh nghiệp kia; (ii) nắm giữ quyền kiểm soát chủ yếu về phân chia lợi nhuận hoặc chính sách tài chính liên quan đến tài sản, vốn vay nợ, vốn cổ phần của doanh nghiệp kia; (iii) là công ty con của bên có quan hệ liên kết; (iv) 2 công ty con cùng một công ty mẹ hoặc 2 công ty đều là công ty con của 2 công ty mẹ có quan hệ liên kết.

Việc khống chế chi phí lãi vay của Australia được xác định theo quy định về vốn mỏng và áp dụng chung cho cả bên độc lập và bên có quan hệ liên kết. Theo đó, các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vượt mức 1,5/1 thì được xác định là vốn mỏng và các khoản chi trả lãi vay vượt quá này sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, Cơ quan thuế Australia cũng quy định ngưỡng đối với lãi vay nhỏ (bằng hoặc thấp hơn 2 triệu đô la Australia trong năm tài chính) sẽ không bị áp dụng khống chế chi phí lãi vay đối với vốn mỏng.

2. Quy định của Đức: 

Có 3 nhóm đối tượng được coi là có quan hệ liên kết: (i) 1 doanh nghiệp nắm giữ tối thiểu 25% cổ phần hoặc sở hữu tối thiểu 25% quyền lợi phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp kia; (ii) 1 doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, điều hành hoạt động của doanh nghiệp kia; (iii) 1 bên thứ ba nắm giữ tỷ lệ cổ phần mà có thể được chia đến 25% lợi nhuận hoặc trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát, điều hành hoạt động của của cả 2 doanh nghiệp.

Đức khống chế chi phí lãi vay để tính vào chi phí được trừ không được vượt quá 30% EBITDA, kể cả khoản vay đó từ bên độc lập hay bên có quan hệ liên kết. Bên cạnh đó, việc khống chế này cũng sẽ không bị áp dụng nếu khoản chi phí lãi vay đó không vượt quá 3 triệu EUR/năm hoặc khoản vay đó được xác định là hoạt động độc lập. Trong đó, hoạt động độc lập được hiểu là hoạt động thực hiện với bên không có quan hệ liên kết và không có cơ sở thường trú khác ở nước ngoài.

3. Quy định của Pháp: 

Pháp xác định các bên có quan hệ liên kết hay không theo mức độ phụ thuộc hay mức độ kiểm soát của các bên. Theo đó, quan hệ liên kết có thể là trường hợp 1 doanh nghiệp sở hữu trên 50% cổ phần hoặc có đủ thẩm quyền thực hiện các chức năng ra quyết định đối với hoạt động của doanh nghiệp kia.

Pháp cũng khống chế chi phí lãi vay để tính vào chi phí được trừ không được vượt quá 30% EBITDA hoặc không vượt quá 3 triệu EUR/năm. Riêng số tiền lãi vay trả cho bên được coi là  có quan hệ liên kết (bên có khoản cho vay vượt quá 1,5 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp) thì mức khống chế chi phí lãi vay cho bên liên kết này chỉ là 10% EBITDA.

4. Quy định của New Zealand:

2 công ty được xác định là các bên liên kết trong các trường hợp: (i) có cùng 1 nhóm cổ đông có quyền bỏ phiếu trên 50%; (ii) có cùng 1 nhóm người sở hữu lợi ích từ giá trị thị trường của mỗi công ty trên 50%; (iii) có cùng 1 nhóm người có quyền kiểm soát hoạt động tại mỗi công ty bằng bất kỳ hình thức nào.

New Zealand quy định khống chế chi phí lãi vay theo quy định vốn mỏng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các khoản góp vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài. Theo đó, nếu tỷ lệ vay nợ/tổng tài sản lớn hơn 60% đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc lớn hơn 70% đối với các khoản góp vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài thì phần lãi vay vượt tương ứng sẽ không được tính vào chi phí được trừ.

5. Quy định của Hàn Quốc:

Hàn Quốc quy định 2 doanh nghiệp có quan hệ liên kết trong trường hợp: (i) nếu doanh nghiệp này sở hữu trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết của doanh nghiệp kia; (ii) có 1 bên thứ 3 trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết của cả 2 doanh nghiệp; (iii) 2 doanh nghiệp có cùng lợi ích trong đầu tư, mua bán hàng hóa, giao dịch tiền tệ,… và doanh nghiệp này có quyền quyết định đáng kể đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kia; (iv) 2 doanh nghiệp có cùng lợi ích trong đầu tư, mua bán hàng hóa, giao dịch tiền tệ,… và có 1 bên thứ 3 có quyền quyết định đáng kể đối với hoạt động kinh doanh của cả 2 doanh nghiệp này.

Cơ quan thuế Hàn Quốc khống chế chi phí lãi vay theo quy định về vốn mỏng đối với các bên liên kết ở nước ngoài. Theo đó, nếu khoản vay từ cổ đông nước ngoài hoặc khoản vay từ bên thứ ba theo bảo lãnh của cổ đông nước ngoài có giá trị vượt quá 2 lần vốn góp của cổ đông nước ngoài thì phần lãi tương ứng với phần vượt quá sẽ không được tính vào chi phí được trừ.
Hàn Quốc quy định ngân hang thương mại có thể bị xem là bên liên kết nếu ngân hang có quyền quyết định trọng yếu đến chính sách kinh doanh của bên đi vay hoặc bên được bảo lãnh, cụ thể:

“ Mối quan hệ giữa các bên liên quan trong giao dịch mà trong đó cả hai bên đầu có lợi ích chung trong việc điều chỉnh thu nhập tùy thuộc vào quan hệ đầu tư vốn cổ phần, quan hệ giao dịch hang hóa, dịch vụ, quan hệ cho vay tiền tệ,… và mỗi bên tham gia giao dịch đều có quyền quyết định trọng yếu đến chính sách của bên kia trong trường hợp:

+ Một bên phải vay bên kia ít nhất 50% nguồn vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh hoặc huy động thông qua bảo lãnh hoặc thanh toán của bên kia.”

6. Quy định của Trung Quốc: 

Trung Quốc quy định 2 doanh nghiệp có quan hệ liên kết trong các trường hợp: (i) 1 doanh nghiệp sở hữu 25% trở lên cổ phiếu của doanh nghiệp kia hoặc có 1 bên thứ 3 sở hữu trên 25% cổ phiếu tại cả 2 doanh nghiệp này; (ii) trường hợp có mức sở hữu thấp hơn 25% cổ phiếu như ở (i), nhưng có tổng số nợ giữa hai doanh nghiệp chiếm trên 50% trở lên tổng số vốn góp của một doanh nghiệp hoặc từ 10% trở lên tổng nợ của doanh nghiệp được doanh nghiệp kia bảo lãnh (trừ các khoản vay hoặc bảo lãnh giữa các tổ chức tài chính độc lập); (iii) trường hợp có mức sở hữu thấp hơn 25% cổ phiếu như ở (i), nhưng hoạt động của doanh nghiệp này phụ thuộc vào quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết công nghệ, bằng phát minh sáng chế, thương hiệu,… do doanh nghiệp kia cung cấp; (iv) trường hợp có mức sở hữu thấp hơn 25% cổ phiếu như ở (i), nhưng các hoạt động kinh doanh như mua bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này bị kiểm soát bởi doanh nghiệp kia; (v) trên 50% thành viên ban giám đốc doanh nghiệp này được bổ nhiệm bởi doanh nghiệp kia hoặc 2 doanh nghiệp có trên 50% thành viên ban giám đốc chung hoặc trên 50% thành viên ban giám đốc của cả 2 doanh nghiệp này được bổ nhiệm bởi một bên thứ ba.

Cơ quan thuế Trung Quốc cũng khống chế chi phí lãi vay theo quy định về vốn mỏng đối với các bên liên kết. Theo đó, nếu bên liên kết cho vay vượt quá 5 lần vốn góp (đối với tổ chức tài chính) hoặc vượt quá 2 lần vốn góp (đối với các doanh nghiệp khác) thì khoản chi phí lãi vay vượt quá tương ứng không được tính vào chi phí được trừ. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chứng minh được việc vay vốn của bên liên kết như trên đáp ứng nguyên tắc giá thị trường thì khoản chi phí lãi vay này có thể vẫn được tính vào chi phí được trừ.
7. Quy định của Ấn Độ: 

Cơ quan thuế Ấn độ xác định một số trường hợp 2 doanh nghiệp có quan hệ liên kết như: sở hữu tới 26% cổ phần; cho vay tới 51% tổng tài sản; đảm bảo trên 10% các khoản vay,… Chi phí lãi vay của doanh nghiệp có quan hệ liên kết này sẽ bị khống chế không vượt quá 30% EBITDA.
Ngân hàng thương mại có thể bị xem là bên liên kết nếu ngân hang có quyền quản lý, quyết định trọng yếu đến chính sách kinh doanh của bên đi vay hoặc bên được bảo lãnh.
 8. Quy định của Nhật Bản: 

Bên có quan hệ liên kết là bên có quan hệ sở hữu vốn từ 50% trở lên hoặc sở hữu dưới 50% vốn nhưng có quyền kiểm soát đáng kể được xác định qua khối lượng giao dịch, số lượng thành viên ban điều hành, các yếu tố khác có ảnh hưởng đến quyền kiểm soát doanh nghiệp. 

Cơ quan thuế Nhật quy định khống chế chi phí lãi vay của bên có quan hệ liên kết được tính vào chi phí được trừ không vượt quá 20% lợi nhuận điều chỉnh (là khoản lợi nhuận đã được cộng lại chi phí lãi vay, khấu hao nhưng không bao gồm thu nhập khác và các khoản lỗ). Tuy nhiên, việc khống chế khoản lãi vay ở trên không áp dụng nếu số lãi vay trong năm thấp hơn mức 20 triệu JPY hoặc tổng chi phí lãi vay của toàn bộ tập đoàn thấp hơn 20% lợi nhuận điều chỉnh của toàn bộ tập đoàn.
9. Quy định của một số quốc gia khác về khống chế chi phí lãi vay (Biểu đính kèm): 

